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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 31/10/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú


	1
	Văn phòng Chính phủ
	7668/VPCP-KGVX
	20/10/2021
	Công điện về tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19
	
	 

	2
	Chính phủ
	91/2021/NĐ-CP
	21/10/2021
	Nghị định Quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô  để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
	5/12/2021
	 

	3
	Thủ tướng Chính phủ
	272/TB-VPCP
	22/10/2021
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với  cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID - 19
	
	 

	4
	Bộ Tài Chính
	11928/BTC-ĐT
	20/10/2021
	Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ Suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang đến Km35 đường QL.2 Tuyên Quang – Hà Giang
	
	 

	5
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1820/QĐ-BGTVT
	19/10/2021
	Phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên
	
	 

	6
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1839/QĐ-BGTVT
	20/10/2021
	Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	21/10/2021
	 

	7
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1840/QĐ-BGTVT
	20/10/2021
	Quyết định Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	21/10/2021
	 

	8
	Thủ tướng Chính phủ
	271/TB-VPCP
	21/10/2021
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng và nhiệm vụ Quý IV/2021.
	
	 

	9
	Chính phủ
	1790/QĐ-TTg
	23/10/2021
	Quyết định số Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
	
	 

	10
	Bộ Y tế
	8918/BYT-MT
	20/10/2021
	 Về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
	
	 

	11
	Chính phủ
	32/2021/QĐ-TTg
	20/10/2021
	Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm
	
	 

	12
	Thủ tướng Chính phủ
	273/TB-VPCP
	22/10/2021
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị công tác thể chế
	
	 

	13
	Chính phủ
	1739/QĐ-TTg
	18/10/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2027”
	
	 

	14
	Bộ Tài Chính
	91/TT-BTC
	25/10/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và 
	15/12/2021
	

	15
	 Bộ Tài nguyện và Môi trường
	2028/QĐ-BTNMT
	22/10/2021
	Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tưquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
	
	

	16
	 Chính phủ
	93/2021/NĐ-CP
	27/10/2021
	Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
	11/12/2021
	 

	17
	Chính phủ
	92/2021/NĐ-CP
	27/10/2021
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid
	
	 

	18
	Văn phòng Chính phủ
	281/TB-VPCP
	26/10/2021
	Thông báo kết luận của PTTg Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19
	
	 

	19
	Văn phòng Chính phủ
	7795/VPCP-QHQT
	25/10/2021
	Diễn đàn quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021
	
	 

	20
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1176/KH-BGDĐT
	27/10/2021
	Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”
	
	 

	21
	Văn phòng Chính phủ
	285/TB-VPCP
	27/10/2021
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
	
	 

	22
	Bộ Tư pháp
	3852/BTP-PBGDPL
	25/10/2021
	Về việc rà soát, đánh giá Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT/BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị.
	
	 

	23
	Thủ tướng Chính phủ
	1790/QĐ-TTg
	23/10/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
	
	 

	24
	Bộ Tài Chính
	12081/BTC-
	22/10/2021
	Về việc thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	
	 

	25
	Văn phòng Chính phủ
	278/TB-VPCP
	25/10/2021
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của BCĐ 389 quốc gia.
	
	 

	26
	Thanh tra Chính phủ
	1910/KH-TTCP
	29/10/2021
	Kế hoạch rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương
	
	 

	27
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	18/2021/TT-BTNMT
	29/10/2021
	Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giaocủa Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	 

	28
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1887/QĐ-BGTVT
	28/10/2021
	 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo 
	
	 

	29
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1893/QĐ-BGTVT
	30/10/2021
	Quyết địnhSửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 
	
	 

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	10/2021/TT-BTTTT
	28/10/2021
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz”
	
	 

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	11/2021/TT-BTTTT
	28/10/2021
	V/v Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”
	
	 

	32
	Văn phòng Chính phủ
	94/2021/NĐ-CP
	28/10/2021
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
	
	 

	33
	Thanh tra Chính phủ
	1912/KH-TTCP
	29/10/2021
	Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	34
	Thủ tướng  Chính phủ
	1814/QĐ-TTg
	28/10/2021
	Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030”
	
	 

	35
	Văn phòng Chính phủ
	7957/VPCP-QHĐP
	30/10/2021
	Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	 

	36
	Bộ Công Thương
	9/TT - BCT
	27/10/2021
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ TNP1
	01/7/2022
	 

	37
	Bộ Công Thương
	13/TT - BCT
	27/10/2021
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm
	01/6/2022
	 

	38
	Bộ Công Thương
	11/TT - BCT
	27/10/2021
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- mìn phá đá quá cỡ
	01/7/2022
	 

	39
	Bộ Công Thương
	10/TT - BCT
	27/10/2021
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ nhũ tương rời bao gói
	01/7/2022
	 

	40
	Bộ Công Thương
	12/TT - BCT
	27/10/2021
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên
	01/7/2022
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